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  T V N  Ề 

S t xu t huy t Dengue là b nh truy n nhi m c            ng g p   vùng 

nhi                       ,              ể                                        

V                                    ừ 1999 – 2020    1 844 407     ng hợp m c 

  HD    1 250     ng hợp t        T           HD                         

 ỉ                                  ừ B           [1]                          

                                       H                     6           11    

                  [2]  B                                     ừ      ,       HO 

      50                            30     [3]                   ự                 

         ổ         ,  ự                   ,            ể                            

               ổ                [4]  V                   H                     

          ,                             ,                                          

                                        ợ   ể      Aedes         ể   Đ           

                ự   ự                                                          

     T        ,                                   ,                               

                                                    V                               

           ,   ể                                                                   

        ,                          T           ,                         ể        

  ợ      ể                                             N-acetylbenzoquinonimin, 

                  ho c khi ch                   m thì có thể d     n nhi     c 

gan, ho i t  t  bào gan [5].  

T                ,       u v  thu c có ngu n g c thực v                  vì 

               ợ                                            i thu c tổng hợ   C   

                                     ợ                                   ,         

                           ự              ể       [6].                                                                                                                                 

T           ,     c cổ truy          Đ      i ngu     ợc li u thiên nhiên 

cực kỳ                       t nhi u cây thu c, v  thu c có tác dụng ch ng viêm h  

s              YHCT                  ,           ,                                   

Ho    Đ           T  V    Đ     i Thanh các tác gi  Di   T      ĩ,     C   
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Thông xây dựng hoàn chỉnh mô hình b nh t t dựa trên y u t  ―     ‖   i là Ôn 

b nh. B  Y T , các nhà khoa h       ựa vào sự k t hợp c a lý lu n Ôn b nh và 

  ợc v               ể           ng d n ch              u tr  SXHD b ng Y 

h c cổ truy n [7]. 

Bài thu c Tang Cúc Ẩ             ợ   ựa ch    ể s  dụng ngay từ giai 

       u c a b nh SXHD. Nghiên c     ợc lý hi            ỉ                       

                  ụng ch ng viêm, kháng virus, h  s                    [8], T    

     [9], H         [10], C        [11]  T                          u lâm sàng 

      ợc ti n hành. Cho nên v i mụ            õ       a tác dụng c a bài cổ 

                   ,             ực hi          ―Đánh giá tác dụng củ    i th  c 

Tang Cúc Ẩ  gi  gi   t  ng  iều trị S t xuất huyết Dengue” v i hai mục tiêu:  

1   Đ             ụng c             T    C   Ẩm gi                          

           D       

2  T     õ       ụ                                 T    C   Ẩ      

                                    D       
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CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN T I  IỆU 

1 1  Số             D           Y              

         nh h nh dịch   t   ất h  ết  eng e t  n thế gi i 

  HD                                          T         1970   ỉ    9 

                   HD                                  100                 

                                         T              ự       HO     C    Á    

                                      ,              70           [12]   HO 

                   50-100                                                       

         [13]  T                                     ể      ợ                      

               

C                                    ự                                 

      T            3                        : Đ         ,                       

  ể                        Virus s t xu t huy                             i mu i 

Aedes aegypti       i- Chu kỳ lây truy n c           i, t                        

l n c a vùng nhi      ,                       ng cùng v i qu n thể mu i l n không 

             ng này cung c           ng           ể duy trì vi rút và t o ra các 

ch ng d ch b      nh kỳ. Nh ng thành ph        u có sân bay hi      ,        

hàng chục tri u hành khách qua l i m      ,                  ng cho vi c v n 

chuyể           n các thành ph , khu vực và lụ    a m  ,     có r t ít ho c không có 

bi n pháp kiểm soát mu i hi u qu . K t qu  là d ch b nh s t xu t huy              

[4]. 

T   T         ,             HD            ợ                  1985      

    H         ể  ừ                T                                  ,         

       ỉ           ,  ỉ                                            C            

                               ự                             HD       ợ         

                                             T               ụ  [14] [15]. 
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         nh h nh dịch   t   ất h  ết  eng e t i  i t     

                     HD   V                                          

      T           HD 100 000                ừ      ,                         

9,6 ,                      HD              11,7   Đỉ                          

      7     11,                       ừ B           [1].  

V                                 ể ,                           ,            

                           H     ,           H  C             C             , 

                                                    ể        C              

                                                      ợ       T                  

                                    HD                    T                  

                                           HD                             

       B   V                                H                          

   ,                      ,                                                    

             , 72,6   Đ    ổ                   ổ              ,  ợ                

                    2017 [2]  B                 ỳ                              , 

                                                          ể                      

                   ể                              

1.1.3. Nguyên nhân g     nh       ng     t   ền 

                              

S t xu t huy t là do b t kỳ lo i nào trong s  b n lo i huy t thanh riêng bi t 

(DENV 1-4) c a virus RNA chu           c chi Flavivirus  T   V                 

   4                          ổ                  2 [16]             ự            

                          ể     1                                         ,   ỉ 

                   Đ                                                  T     HO, 

      ng nh t là v c xin s t xu t huy t ph i b o v  ch ng l i c  b n lo i huy t 

     ,   ợc tiêm m t li u duy nh t, có kh          n d ch lâu dài và không có tác 

dụng phụ nghiêm tr ng [17]. 
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C                                        Aedes aegypi         Aedes albopictus  

     Aede                                                            

     Aedes aegypti                                                   

    ,               ể                            ụ                  V     Dengue 

      ụ          ể             ể       ể                                [16]. 

  ể                  ụ                 ể                   T      ên các 

d ch b nh l        p l                          nhi                    khác nhau 

cho th y có sự th t b i trong vi c kiểm soát, t      u ki                p tục lan 

r ng. 

                 ợ                   ỉ        B   V           dụng các 

                    t thu c chi Mesocyclops làm tác nhân phòng trừ sinh h          

             ợc này là b n v ng   Vi t Nam và có thể áp dụng   nh           

ngu n A.aegypti chính là các thùng ch      c l n [18]. 

        inh      nh    gi i  h     nh 

                      

                ,       Dengue               ể                             

          C    ể                                        ự                        , 

                ợ               –         ể                                   ổ 

  ể                                                                       ,       

      ổ   ể          I -2, T Fα                       [16]  C                   

            ụ                                                                  

            ự       T                                                ụ        

                                        [19]  V                              

     ự                                          I ,        , T Fα                 

 ự     ể            ,       ự                                                 

[20]. 

Từ                                                              : 
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- T                                                                      

                                                                             

                     ợ                                 ,  ừ                  

  ợ                     ể                                                          

      ợ             ự                                                           1 

type virus Dengue      [21]  T                                                 3 

      : G      ể     ,       ổ                                          

- H                                                               T          

                                                                       ợ      [16] 

[21]. 

                     nh [16] 

- C        ể                                 ,                        ,     

                                                   

-                                                                       

     T                                                   ự                 

lympho. 

- G             ợ                             ,                          , 

                       ,                                                          

                             

- T             ự                                           ỉ   ợ    ụ      

                 

         i   ch ng   t   ất h  ết  eng e [16] [21] [22] 

B                                               ,                    ụ    

T                  ,                         40    C                 ừ     

                        ự                                      6         

 ợ . C                                     ừ      ,          ,       ,         , 

        ,         ,             ,        ,                  Đ                   

  ,                                                                                 

                    H               24    ,                           ể         ể   
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G                                                               37,5 C     

38 C                             ừ                                              

                         G                                               ự      

                               ợ                  ự  ụ                      

  ợ     ể     ,                 (               ể                      24           

         ợ     ể          )     ự                                              ể 

        ể           ,                           ,                                

            

G           ụ               ự                                               

                                           ể                      

B                   D           ể                       ,                 

       ừ               T                               ổ                       

  ỉ                    ự                                                 ,           

                   ,            ể                         ự                       

              (                                           ợ     ể     ,      ụ  , 

      ,        ,       ,  ổ       ,                  ổ             )  T         

                         ,        ,                                   ,           

                      ể       HD      [23]. 

        h n   án     h n      t   ất h  ết  eng e 

C           HD   ợ             3                            HO [22] 

[3] 

 SXHD:  

S         n vùng có d ch. S   ≤ 7            2       các d u hi u sau: 

- Bu n nôn, nôn. 

- Phát ban. 

- Đ     ,        p, nh c hai h  m t. 

- Xu t huy t da ho c d u hi u dây th t (+). 

- H            ng ho         
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- B ch c            ng ho c gi m. 

- Tiểu c            ng ho c gi m. 

   HD                     : 

Ít nh t 1 trong các d u hi u sau 

- V t vã, lừ  ừ, li bì. 

- Đ    ụng nhi u và liên tục ho                               

- Nôn ói nhi   ≥ 3   n/1 gi  ho   ≥ 4   n/6 gi . 

- Xu t huy t niêm m c: ch                ,    ,           ,               

       c có máu, xu t huy        o ho c tiểu máu. 

- G      > 2      i b     n. 

- Tiểu ít. 

- H              ểu c u gi m nhanh. 

-   T   T ≥ 400   *  

- Tràn d ch màng phổi, màng bụng trên siêu âm ho c X- quang 

   HD     : 

Ít nh t 1 trong các d u hi u sau 

1. Thoát huy t         ng d n t i 

- S c SXHD, s c SXHD n ng. 

-   d ch, biểu hi n suy hô h p. 

2. Xu t huy t n ng 

3. Suy các t ng 

- Gan: AST ho     T ≥ 1000     

- Th                  :   i lo n ý th c. 

- T                        

C                          Dengue      ể   ự                             

         1       ừ                                             E I            

 ừ          5            ự           õ     I      I G  
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C                                                                         : 

                     ,        ,       ,            ,                               

v.v... 

       Điề  t ị  

                                        

Đ  u tr  b nh s t xu t huy t phụ thu               n b nh c a b nh nhân. 

Nh        i xu t hi n s m mà không có b t kỳ d u hi u c nh báo nào có thể   ợc 

   u tr  ngo i trú b ng acetaminophen, u                 ợ              ỹ          

                  

          ỉ                                ợ     : 

- S ng m t mình. 

-              y t , không thể nh p vi n k p th i khi b nh tr  n ng. 

- G                                õ       

- Tr           

- D     ,        :                                 õ                   [24]  

T                                           ự   ự  õ      [23] 

- Phụ n  có thai. 

-     i l n tuổ  (≥60   ổi). 

- B nh m               (    ,    ,    ,    ,        ổ                     

kém kiể      ,             ng, thi u máu tan máu...). 

Đ                              HD        :   ể                 ,            

                  ,       õ                             

C                                           ự                  

                               ợ      ụ                     38,5    C  T   

          ự     ể                                           ể                     

                                                             ợ      ụ        

                    ợ                           C                 ụ             

                   ,                         ,                     T              
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                                                            ợ   õ      [25] 

B                          :                                         

                          (      ừ ,    ,      ,   )                          

        ợ                  :                         ,                          

                         ỉ                                                

    [22]. 

                                                             [22] 

             ợ    ỉ                          

H     :                                        ,      15       

B      : T     ụ                      C ỉ                                 

   ,                       D             ợ   ự                                

               T                                   ợ   ự                    

T                    ,                       C  0,9  6                1 -2 

   ,        3                2 - 4      T     õ          , H       2 – 4      T     

quá trình theo dõi: 

-         , H  ổ      , H       ,        ể  ≥ 0,5 - 1         ,             

                     ,                       C  0,9  1,5                6 -18      

                   ụ           ,      ể                12 - 24      

N u b nh nhân có biểu hi n s c (m ch nhanh, nh , khó b t, huy t áp k t, tụt, 

          H       ):      n d ch ch ng s                  u tr  s c SXHD       i 

l n v i li u ch ng s     u tiên là cao phân t  10 - 15ml/kg/gi   C        u tr  toan 

hóa máu, xu t huy t, h     ng huy t, h  calci huy t n u có. 

                                             [22] 

                                  ợ                                     B    

             ,                                                ,                    

               

 Đ                                  

- Th  oxy qua g        1 - 6 lít/phút khi SpO2 <95%. 
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- Bù d                      . Trong 1 gi    u, ph i thay th  nhanh chóng 

  ợng huy                  ng Ringer lactate ho c NaCl 0,9% 15ml/kg/gi         

           i lâm sàng, Hct. N u c i thi n lâm sàng (m ch gi  , H           ng, 

hi u áp > 20 mmHg) Ti p tục truy n Ringer lactate ho c NaCl 0,9% t      

10ml/kg/gi  x 2 gi . N       i b nh c i thi n lâm sàng và hematocrit gi m, gi m 

t      Ringer lactate ho c NaCl 0,9% 6ml/kg/gi  trong 2 gi ,        3          

trong 5 - 7 gi ,        1,5          trong 12 gi           ch truy n n u lâm sàng 

ổ    nh. 

-                               T       ợ                m > 20% 

hematocrit lúc vào s c, ho c hematocrit < 35%: x             t huy t n     T      

 ợ                 ,        ổi, ho c gi m < 20% hematocrit lúc vào s c: chuyển 

sang truy n cao phân t  (CPT) 10 - 15ml/kg/gi  trong 1 gi .                        

       p tục Ringer lactate ho c NaCl 0,9% t      10ml/kg/gi  trong 2 gi ,        

6ml/kg/gi  trong 2 gi ,        3          trong 5 - 7 gi ,        1,5          trong 

12 gi   Đ                ,                  i l n chuyển t      truy n. Xem xét 

        ch truy n sau 24 - 48 gi  n u lâm sàng ổ                               

                           HD            ng d ch truy n. 

- T t c  sự       ổi t      truy n ph i dựa vào m ch, huy     ,   ợng bài ti t 

   c tiểu, tình tr ng tim phổi, hematocrit m i 1 ho c 2 gi  m t l n và CVP ho c 

các chỉ s                   ng h c khác. 

 Đ                       :  

Chỉ   nh truy n máu, ch  ph m máu 

Các tình hu ng gợi ý xu t huy t n ng: 

  - B nh nhân có xu t huy     ợng l n ho c ti n triển kèm huy     ng không 

ổ    nh.  

- Sau kh     u tr  ch ng s                 ng không ổ    nh kèm 

hematocrit gi m nhanh (> 20% so v i hematocrit lúc vào s c) ho c hematocrit < 

35%.  

- S c không c i thi n sau khi truy n d ch 40 - 60ml/kg.  
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- Hematocrit th p khi vào s c.  

- Toan chuyển hóa kéo dài ho c ti n triển x u m c dù huy t áp tâm thu bình 

      ,   c bi               ụ  ,     ng bụng. 

 Đ                      

- Đ               :T     õ       ợ                              T          

các thu c gây tổ              Đ  u tr  h     ng huy t, r i lo      n gi i n u có. 

Đ  u chỉnh r i lo                   ỉ       D     háng sinh khi nghi ng  nhi m 

khu n. 

- Đ         ổ                 : C  ng s c n u có. Cân b ng d ch xu t - nh p. 

Tránh thu c gây tổ            n. Xem xét chỉ         u tr  thay th  th            

    ể            ,                  ổ                                        

khoa. 

- Đ                         ể    :       u cao 30°. Th  oxy n u có gi m oxy 

máu. T           t n i khí qu n b o v     ng th          ng hợp mê sâu. Ch ng 

co gi  ,            i u tr  h     ng huy t, r i lo      n gi i, ki m toan. 

- V          ,        : T     õ        trợ hô h p s    Đ                  

       ĩ                      dụng v n m ch noradrenalin, dobutam  ,         , 

           ể        ỉ               C        u chỉ      n gi i. Xem xét chỉ      

      ổ                                                

1 2  Số             D           Y               

        ịch    dịch   t t  ng th  tịch Y h c c  t   ền 

D      HD                                                       ,      , 

  ợ        T              H     Đ           T  V  ,                       -    

                             ụ                              ể             ―   , 

     ‖                                                  

                             : T         H                                 

   ,                   ợ ,           ,              
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 ụ                               : T                  D  , T   ,       

                          T          ,                     ,              D       

                     ,          ,  ụ    T                  T ,              

                 ,                     ,                   ,                     

                            D                      ,            [26] 

         ừ                                                ,   ,           

                                     ,         ,    ợ       T                      

      ể                          ợ                õ                       ổ  

                                       HD                                      

             T               ụ  [14]  C             ỳ     T    ,               

      ỳ              V       ,                 T                             

               A.aedes xâm nh             T     ỳ                  ỳ           

              B     

           D    T      ỹ          ,     C   T             ể   ổ       Dự  

                    ―     ‖                   ể                 ổ              

     ,                                                                              

  ợ                  ự               ,        ụ    ợ                            

      ụ                         T      H         D     ,                         

                                                   B      HD        ợ     

 ụ                                

        i n ch ng    n t ị  n   nh [27] 

 T                                      ,                       ể        

                         ,                ụ                     ,                 

       ,                             ể                       ,            T      , 

                                 ổ      ,               ĩ     ợ       ợ           

               ụ             ể                                  ,                  

  -   -    -                               

 V                      ỉ 4                   ể                   ự  ừ           

                                          ể  V                 ,        ,   ỉ    
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                        ể  D                  ,      ĩ  ,   ỉ                     

         ể                                                                      

      ể                  V               ể ,                                  

        ,            ,              B                                           , 

                      ổ                  B               ừ                       

                 ụ          ụ       ể               ể             

     1 1  C           -   -    -      

V      

     

C           B       T        

C         C                 

V               

    

Đ      ,          ,       

              ,         , 

                    

T           

    ể ,        

          

T   

      

       ể  

 

 

 

 

 

 

    

C ỉ      

     ,       

     ,   ể  

         

     

                      , 

             ,           

    

            

D          

T     

         

      

T          ,  ụ      ,      

        ỉ            

     ,                  , 

            ự  

          V  

T      

         ,   ự          , 

       ,           ,     

          

            

    

T       ự            , 

                ,     

          

           

              

H                    , 

          ,         , 
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 ụ    ĩ,         ,      

         ,               

     

         

            

          

              

         ,  ụ       

    ,  ụ    ĩ,          , 

             ,           

T          

         

T     

         

     

 

 

Doanh 

        , 

          

T                  , 

                     , 

               

              

doan 

T     

      

     

      

T               ,     

    ,       ụ ,          

      

              

        

T     

         

      

 

 

H     

        

   ,      

     ,     

    

T ổ      ,  ụ       , 

          ,           , 

           

           

           

      

      

    

      

                       

      ,              , 

        ,        ,    

    ,            ợ        

     

Â          

phong 

T     

    

phong 

 T             ỉ                               ể      ,   ợ             ừ 

                             –       –        ,                                      

                       ự                         ĩ              ợ             

                           T                     ,                ỳ                  
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                           ừ                                ,                  

                                                          

     1 2: C                  

B          C           B       T        

T  ợ   

tiêu 

T   

        

    

                ,     

             ,       

              ,     

          ,         , 

         ,         

T          

   

    

      

      

     

G    

  ể  

      

    

         ,      

    ,          ,     

     ,              , 

         

          

        

T     

      

      

    

T   

      

       

    

                ,     

             ,       

              ,     

          ,         , 

         ,         

          

       ,     

          

      

T     

         

      

 T   

      

min     

C ỉ                  

     ,          ,      

    ,               

              

          

  ,       

        

      

T     

      

sinh tân 

T   

      

      

      

                   

                ,     

    ,  ụ      ,     

       ,      ỉ       

         ,          

        ,           

            

      ,     

          

 ợ  

  ổ     
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  ự  

T        

    ỳ 

                  , 

 ụ    ĩ    ,      

    ,              , 

          

T          

     ,  ỳ 

          

     

H   

     

       

      

         

 T   

      

        

         ,       , 

                  

           ,      

  ,        ,          

               , 

                   

C       

         , 

         

         

bên 

T       

     

      

T     

      

      

T   

      

âm can 

C            ,     

   ,            ợ    , 

                  

             

T          

       , 

          

         

T     

    

phong 

 T                                  ,            ĩ                            

          ự                      D     ,       ể    ợ   ừ                      

               ,      ợ                                       ể                  

            ợc. 

1.2.3   g   n nh n    c  chế g     nh 

1.2.3                         

B                                                    ,                    

                   B      HD                     ,                          

                                               [27]  T                        HD 

                                T     , T        C     T                     

                     ,                                      ể              ,       , 

          ,      ,                                  HD                           
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                    C     T                ể                        ỳ   ,   ể  

                                 ,            ợ        HD  

B                                            ,                              

                                                        ,                   

              ,                                ừ     ,                          

              Đ                           ,                      ,              

      

     C         T    T       : C                ỉ          Đ        

  ,     ĩ                      ,                   ,                           , 

                                  ,                                               

                   ,                                                ổ         

                     T                                                    [28]      

                          T      C              ợ            ể              

       HD                                     

         D ợ  T    H        :                  ừ             ,           

  ể               ,                                                    ,        

                               ,                  ,                                 

                               ợ         ợ        [29]          T   Tĩ         

                                                     HD  

1.2.3                    

                 ,                                              ổ       

          ợ                                        ,          ể                    

                           T            HD                                     

                    ―                         ‖    ―               ‖             

        [7]  D                              ,                  ,                  

                     ,        ,                                        [27]. 

B                   ,                T                                    

 ự,        ợ      ,                                  ,        ể . 
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1.2.4    i   ch ng   t   ất h  ết  eng e the    h c c  t   ền [7] 

T                      HD      YHCT   ợ              3                 

        YHHĐ  B                                                       ự         

         ự                                                                    õ 

                ể   

1.2.4                                              

T          :        ,              ợ l nh, s t liên tục c  ngày l      ,    c 

   ,          ,         th  ,        i tr ng ho c vàng m ng, m              

             t hi n tri u ch ng: s t r t cao, m     , m     , chân tay tê bì, 

ngực bụ     y t c, nôn ho c bu n nôn, vã m     ,          ,   i ti n táo k t hay 

l ng nát, tiểu ti        

B      HD                              ,                                   

   ,                                 G                                            

  ể             ,  ợ    ,                 õ       C         ợ                       

                                                          ự                ể  

1.2.4                                                      

T          :        ,                    ,      ch   nách, kh y tay và b n, 

         ,       u, nh c h  m t, m     ,                         ểm xu t huy t, 

ch                ,    y máu cam, mi ng khát, có khi nôn m a, ch                 

          ể         ,                      ,   ch sác hay h      i. 

Đ                                                                 ,     

                                C                                               

                                              ể                                     

C                   ,                                     Đ     ể                 

                                                                               

            ể   G                 ợ                                               

                  ổ          ,                          ợ       ,            
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1.2.4                       

T          : H t s t, ban xu t huy t m  d  ,      ể m t m  ,        ,     

m t chóng m  ,                i, ng     ,   i ti n l          T   ng có biểu 

hi n tri u ch ng c a nhi               ch, tỳ v        ợc, th               

G                       ể                                            

                                                              ,  ỳ           H     

                                                 ự                              ,    

                              T           ự     ,                                 

                ,                                       ỳ             B        

        ợ               ,                                                     

               ,      ể       ,  ự       ụ                 

1.2.5   h n   án   t   ất h  ết  eng e 

Dự                           1 2 3,      ự                             

        

     1 3: T                    SXHD                    YHCT 

 V ,          D   ,            H     ụ  

Đ     ể                    ụ                       

    

H      ,           

C          

      

C               ổ                     , 

  ổ        ụ         ỉ 

     ,            

B            

             

T          C           ,     

          

C                       

               ,     

             

C               , 

        

              H                      

                         

T      

C          

thân 

Đ        ,     

        

 ổ          ,            ,        , 

         ,      

          c 
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1.2.6  Điề  t ị   t   ất h  ết  eng e [7] 

                         :                   

      :                               T              ,                        

 ể              

D    T      ỹ                               ―B              ể   ợ          , 

b                     ể          ,                     ể                ể     , 

                    ợ                     ,                                ‖ 

    C   T                                 T                  : C    

   ợ                ,                            ,                        ‖ [30] 

         : Â                      ổ                                     

     Tỳ                           C                                       T       

           ổ       

                          :           ể                       

         ợ       ể     ụ        ổ                                        

      

Cổ                : T    C   Ẩ              : 

Lá dâu 12g Cát cánh 6g 

Cúc hoa 12g          8g 

Kim ngân hoa 12g H         8g 

          12g               8g 

B      6g     

C        :     600            ,         30     ,  ể      ,             2 

     ,      3      

B                      

    số 1:  

Lá dâu 15g Cúc hoa 12g 

B c hà 12g H      p 20g 

M t ong 20g     
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Các v  thu c tán nh , hãm v      c sôi trong bình kín, sau 20 phút thì dùng 

  ợc, hòa m t ong u ng thay trà trong ngày. 

    số 2: 

Kim ngân hoa 12g         12g 

Cúc hoa 12g M t ong 20g 

Các v  thu c tán nh  hãm v      c sôi trong bình kín, sau 20 phút thì dùng 

  ợc, hòa thêm m t ong u ng thay trà trong ngày. 

    số 3: 

       30g B c hà 5 - 10g 

Hai v  hãm v      c sôi trong bình kín, sau kho    20                 ợc, 

u ng thay trà trong ngày. 

                    :                                         ỉ       

C    ể     ụ        ổ                                         

B    ổ       : T     D    T         

T              20g          12g 

H         12g Đ       12g 

         20g           8g 

H          6g Kim ngân hoa 12g 

T             6g   

T                                                         

B                          : C    ể                            

    số 1: 

Lá cúc t n 12g C          20g 

C  nh  n i 16g        16g 

      16g        16g 

Tr c bách di p 

(       ) 

16g Gừ        3     

N u không có C  s n dây thì thay b ng lá dâu 16g. 
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N u không có Tr c bách di p thì thay b                   12  (ho c lá sen 

     20 ) ho c Kinh gi           12   

M t s  v  thu c có thể          : C  nh  n i, Tr c bách di p, Lá sen, Rau 

má. 

C        :     600      c s   ,         30     ,  ể  m, u ng ngày 3 l n. 

    số 2:  

C  nh  n i (sao vàng) 20g 

C i xay (sao vàng) 12g 

R  c  tranh 20g 

      t 20g 

Kim ngân (hoa, lá, cu ng) 12g 

H  khô th o (sao qua) 12g 

Hòe hoa 10g 

Gừ        3 lát 

N u không có H  khô th o thì thay b ng B  công anh: 12g 

M t s  v  thu c có thể          : C  nh  n i, C i xay, R  c  tranh 

C        : C   600       c s ch,         30     ,  ể  m, u ng ngày 3 l n. 

    số 3:  

Th ch cao s ng 40g Kim ngân hoa 12g 

Huy n sâm (ho          a) 20g H  khô th o 12g 

C  nh  n i 40g Tr c bách di p 30g 

C i xay (sao vàng) 8g Hòe hoa (sao vàng) 12g 

R  c  tranh 20g H       ng 12g 

Sài   t (sao vàng) 20g Cam th o 12g 

Gừ        3 lát C  ng t 6g 

S c u ng ngày 1 thang chia 3 l n u ng trong ngày. 

M t s  v  thu c có thể          : C  nh  n i, C i xay, R  c  tranh, Tr c 

bách di p 
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    số 4: 

C  nh  n i 20g 

Cam th o 6g 

Ho t th ch 12g 

      16g 

Gừ        3 lát 

N u không có Ho t th ch thì thay b ng C           ,    c sao vàng 12g 

N                  thì thay b ng Lá tre 16g 

C        : C   600       c s   ,         30     ,  ể  m, u ng ngày 3 l n. 

Đ         HD                            ợ                             

            YHHĐ                        YHCT                 ợ,                 

                    T                           ,      ự ,                       

                        nêu trên. 

  HD                                                       YHHĐ      

 ự                                                ự           ự      ợ      YHCT  

1 3 T                ố             

         ất       th nh  h n   i th  c 

B   T    C   Ẩ           ừ         B    Đ    B            C   T      

                  [31] 

T         2      5      C       1      

H         2                1      5      

B      8 phân C        2      

       2      C        8 phân 

                  1 thang. 

B         T    C   Ẩ                   B  Y T       ợ               

sau: 

- T                , H        , C       ể                                

-     H        , C         
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-                                ể           ụ                   

C            : 

Lá dâu 12g Cát cánh 6g 

Cúc hoa 12g          8g 

Kim ngân hoa 12g H         8g 

          12g               8g 

B      6g     

        h n t ch   i th  c 

B   T    C   Ẩ                 ể                                ,       

                    ụ                         ,             T        , C      , 

B       ể                                 D    C       , H          ể       

                                 ,         

Tuy                 HD                            ừ                       

            ể                  ,                       õ  C                ụ   

                 ự                   ợ    

B         T    C   Ẩ                                   HD     BYT    

 ụ   T        , C        ể                             ,                          

               ể           ,                                   ,         ,      

  ể ,                           ,      ợ        ợ                     ể   H         

                                        ợ       , C                                 , 

                ,                         ụ                                       

                  ,                                       C                        

   , B                 ợ        ợ         ể ,             

            T    C   Ẩ                     ợ       ụ                  

  ể                                              ợ                             

                          HD  
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1 4  C                                 Số             D      

       ác nghi n c   t  n thế gi i 

T                                                                         

  HD  Đ     ợ                                                                 

             Dengue        ,              

                          ổ    ợ               ợ  31        ự              

                      HD    10                 ự                         DE V 

  ợ            C                       ợ      ụ                           Á, 

   ,  ỹ       ,                                                           [32]. 

Từ     B              Boesenbergia rotunda                 ợ                

flavanone và chalcone có ho t tính sinh h     ợc s  dụng làm khuôn m    ể thi t 

k  và tổng hợp các hợp ch t m i có thể      c tính  c ch  nhi m virus s t xu t 

huy t [33].  

                        ổ               Carica       ợ      ụ           

                 ự                 ợ                                          

       HD [34]. 

        ác nghi n c   t i  i t     

V   T   T   H                           ụ       C              ,        

       ợ                   Đ       Y      ổ        H               ,       

        : B           ,        , H          , H            ,            , C   

   , C        C                                            ,              

                     ,         [35]. 

       T                         ụ                            ỉ       

                 HD                          ,                          ,          

  ể                 C                               ự      ợ               2      

                   HD     BYT      ợ          T              ,     Đ       , H  

        , T             , H         [36]. 
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   T   T   H                                     ợ               2      

            BYT     YHHĐ               ụ             ,                        

    ,                          ụ                          ỉ       [37]. 

       T   V    H                 ụ                2              BYT 

           HD                                                      ,                 

                              ,                             [38]. 

        ác nghi n c    i n    n   i th  c nghi n c   

V        C      :              ợ              C                   ụ    ổ  

                                           T                  ổ                

  ợ ,             ừ C                                               T        

       ợ                    [8]. 

V              :                   ợ      ụ     ổ                  C    

 ụ                           ,       ,                          ợ              

                     ừ                ụ           n vi c s n xu t các cytokine gây 

                     6               và y u t  ho i t  kh    ,                      

      ự                          ự      [9]. 

V                                                                          

 õ                                               B              [10]. 

Liên ki      H                                     ợ      ụ     ổ      

                    COVID-19  C                                             ự     

            ể             [39]  V        H                       ụ               

                                         [11]. 

                                         D                            

     H                                       ụ                                   

                               [40]. 

               ổ    ợ            ,       ự           ợ              C   t 

xu t thô và các hợp ch t tinh khi     ợc phân l p từ C                ụng ch ng 

viêm và kích thích mi n d          ể  C                 y các tác dụng có ho t 
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tính sinh h c có giá tr ,        ng kh i u, ch ng oxy hóa, ch ng tiể     ng, ch ng 

béo phì, b o v  gan và tác dụng lên h  tim m ch, cùng nhi u tác dụng khác [41]. 
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CHƢƠNG 2 

CH T  IỆU –   I TƢỢNG – PHƢƠNG PH P NGHIÊN C U 

2.1  C    l       p ƣơ                   

2.1.1. Bài thu c nghi n c                                                       

                                                              -         

29/04/2014.  

     2 1:        ố  NC 

STT T    ƣ   l    T                      TCDL 

1        Morus alba L 12g 

T    

      

  ợ  

  ể  

V    

Nam V 

2 C       Chrysanthemum morifolium Ramat 12g 

3 Kim ngân hoa Lonicera japonica Thunb 12g 

4           Forsythia suspensa Vahl 12g 

5 C        Platycodon grandiflorum 6g 

6          Ophiopogon japonicus Wall 8g 

7 H         Scutellaria baicalensis Georg 8g 

8               Fructus gardeniae 8g 

9 B      Mentha Arvensis Lin 6g 

              : C         ợ       I        . 

C                                      ợ       D ợ    ể  V        V [42]  

Đ ợ               YHCT           Đ  V      Y                              

C       : C   600                                    ự              30 

    ,               ,        2      ,      3               . 

2.1.2. Thu c  iều trị kết hợp Y h c hi n   i 

* Partamol 500mg 

- H        :             500  ,      ợ   ừ     
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-          : 15mg/kg cân     ,                4      ,                   

            ể  4        

- C        :                            

-             : C                                                  

* Oresol 4,2g 

- T         : V       B1 1 2   , V  amin B2 1.2 mg, Vitamin B6: 1.5 mg, 

Glucose khan: 3055 mg, Natri citrate: 443 mg, Kali clorua: 226 mg, Natri clorid: 

535 mg, K m gluconate: 1.2 mg vừ     1 gói. 

- C        :     01         200           ,                    

-             : C         ợ            V    

* D              0,9  500   

- T         :             0,9  100    

- C        : T       ĩ       ,                                          

  ổ ,         ,                                          . 

- Nh          : C                           B      V         

2.1     h  ng ti n nghiên c u 

B                   

            õ                  

                                           H -Life Medical Technology - 

Trung Qu             

B                     2                        2- Nh t B             

                        ự       

2.2   ố   ƣ               

2.2.1. Tiêu chu n lựa ch n b nh nhân 

- B          ừ 18   ổ          

-                                                      

- Không phân bi t gi i, ngh  nghi  ,      . 

- Kh             5          c khi vào vi n 

- B           ng ý tham gia nghiên c u. 
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2.2.2. Tiêu chu n lựa ch n b nh nhân theo Y h c hi n   i 

- B           ợc ch          t xu t huy t Dengue dựa trên tiểu chu n c a 

 HO     2009               2760  Đ – BYT 2023                              

               D      [3] [22]  G   

- S         n vùng có d ch. S   ≤ 5            2             u hi u sau: 

- Bu n nôn, nôn. 

- Đ     ,        p, nh c hai h  m t. 

- D u hi u dây th t (+). 

- H            ng ho         

- B ch c            ng ho c gi m. 

- Tiểu c            ng ho c gi m. 

- T                         1 (+) 

2.2.3. Tiêu chu n lựa ch n b nh nhân theo Y h c c  truyền 

- B           ợc ch           ôn nhi         i ph n v -   ,              

     :               ụ ,        ,            ,          ,                    

     ,                 ,               

2.2.4. Tiêu chu n lo i trừ 

-                                                   ,          

- B nh nhân xu t hi n các b                            u tr     : V      ổ , 

suy     ,                     

- B nh nhân không tuân th     u tr . 

2.2.5. Tiêu chu n xuất vi n 

- H t s t 2 ngày liên tục. 

- T          ỉ        

-       ợ     ể      ≥ 50 G    
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2.3  P ƣơ   p  p            

2.3.1. Thiết kế nghiên c u 

S  dụ                        u can thi p lâm sàng   , ti n c u, so sánh có 

  i ch ng. 

C  m u:     ụ                                                              

         

C     = 60           ,   ợ                                            

                

- Nhóm NC: 30 b nh nhân. 

- Nhóm C: 30 b nh nhân. 

2.3.2. Quy trình nghiên c u 

B  c 1: Lựa ch n b nh nhân nghiên c u. 

Ch                      HD              ợc thực hi n theo quy trình 

           H  ng d n ch              u tr  SXHD c a B  Y T  ban hành theo 

quy     nh 2760- Đ BYT  G          c: 

- H i b nh: Phát hi n các tri u ch ng s  ,       ,         c, tiể    ,       c 

m t, nổi n t ho c ban, ch          ,              

- Khai thác ti n s : Y u t  d ch t                    ,      n vùng có d ch. 

- Khám toàn thân: L y d u hi u sinh t n. Khám tinh th n, da, tổ ch      i 

da, thể tr ng.  

- Thực hi n nghi m pháp dây th t. 

- Khám b  ph n: Tim m ch, hô h p, tiêu hóa, th                             

- C n lâm sàng: Xét nghi m công th c máu; sinh hóa máu các chỉ s  AST, 

  T,          ,    n gi     ; kháng nguyên NS1; siêu âm ổ bụng; X-quang ngực. 

B    2:              u tr  

Các b nh nhân                              ợ                            
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B    3: Đ  u tr  

Nhóm ch   : Đ  u tr               Y h c hi     i 

- U                     15               khi s   >= 38,5    C. Cách t i 

thiểu 4 ti ng/l n, ngày không quá 8 viên. 

- Oresol cam 5,63g: Pha 1 gói v i 200 ml          , u                . 

- Truy n d ch: Dung d ch mu                     nh nhân s t cao, bu n nôn 

không u      ợc, thể tích 500 ml/           . 

Nhóm NC: 

- Đ  u tr               n   YHHĐ             ng, k t hợp u ng bài thu c 

Tang Cúc Ẩ                        BYT  

- U ng thu c thang: S c u ng ngày 1 thang chia 3 l            ,             

2      . Dùng thu c ngay từ ngày nh p vi              n khi không còn xu t hi n 

      t trong 24 gi . 

B  c 4: T     õ              

Theo dõi nhi     : B                                                

Theo dõi các tri u ch                    ợ                        1 

l n/ngày lúc 8h. 

G m các tri u ch ng: 

- Đ      ,            ,       c m t 

-      ng 

- Đ i tiểu ti n 

- Các n t, ch m xu t huy t 

T     õ   ự       ụ                                           

-      YHHĐ:   ỉ s  sinh t n, da, thể tr ng, tim m ch, hô h p, bụ  ,      

      

- Khám YHCT: Xem ch       ,        i, m ch. 
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2.3.3. Các chỉ     ánh giá 

 T     õ   ự       ổ                      : 

- T     õ                 :            ợ                            ,      

từ th     ểm nh p vi  ,    khi xu t hi         t,               8     16    T       

                     nh                           ợ              

-                                 : Đ ợ                                    . 

- T     õ      u ch           ,       c m  ,            : C               

      ợ                        ể  V         ừ        ể                        

                

- T     õ   ự                                     : C     ể                

             ,                      

 T     õ   ự       ổi các chỉ s  c n lâm sàng:  

- Sự t     ổ        ỉ                 :      ợng tiểu c u                  

       ể                ,             ,      ợ     ể                              

  ợ                                                                Hct       õ       

                            ể           , T3    T6. 

- Chỉ s  ALT, AST,   ợ                                                  

     t i th     ể       vi n            [43]. 

     2 2: P    l                AST    A T  

       C ỉ      T      T 

B            <40 U/L 

T        < 5     41 – 200 U/L 

T               5 – 10     201 – 400 U/L 

T         > 10     > 400 U/L 

 Đ                              :  

- S                            

-                   ể      
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  ự       ụ :  

- Đ ợ                           E -5D-5   Đ                   ể           

                                

- T     õ                                   ể  V F   Đ                 

  ể                                                                     

 T     õ       ụng không mong mu n c a bài thu c trên lâm sàng : Nôn, 

bu n nôn, tiêu ch y, m n ng a, các biểu hi n b       ng khác. 

2.4        ể ,                      

Đ        ợc ti n hành t i khoa Truy n Nhi m B nh vi   Đ            ực 

Phúc Yên từ       2           12     2024  

2 5  P ƣơ   p  p  ử lý số l    

          ợ                           25 0 

C             ợ                ( ),                    ( ),               ( D)  

                              :     ụ     ể       T-test. 

                                        :     ụ     ể       T-                  

                 :     ụ     ể       C  -square. 

 ự                   ĩ                <0,05  

2 6                           

- Đ        ợ  H                    H                    H        Y   ợ  

     ổ        V                   

- Đ        ợ  H                     B         Đ  V      Y              

-              ợ              ỉ      ụ                                      

             HD              ụ                 

-              ợ              ỹ              ,  ự                         ể 

 ừ                   

- T                                  ợ            
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2 7    ố       s   số 

-                              ợ            ỹ                       

-     ụ                             ,       ,             

- C                    ợ    ự                                      

                 Đ  V      Y    

- Đ                             ể       ,            
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.B nh nhân ch        SXHD         n sốt 

Xét nghi m NS1 (+) 

   

Đ          ,          m CTM – H           u tr , 

                ợ             

   

Nhóm ch ng (n=30) 

 

 Nhóm NC (n=30) 

 

 

 

  

-                  15      u ng khi s t 

≥38 5
0
C 

- O                            

- Truy n d ch NaCl 0.9% 

 -             ng 

- K t hợp u ng bài thu c NC ngày 1 

thang, dùng thu     n khi ra vi n 

  

 

 

Đ                 õ          , tri u ch ng lâm sàng, s    ợng tiểu c u, 

hematocrit hàng ngày 

   

Xét nghi m CTM- H      c khi ra vi  ,               

  ợ             

   

Tổng hợp, phân tích s  li u và k t lu n 
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CHƯƠNG 3 

        

3 1        ể              ƣ                    

        h n    the  t  i 

     3 1: P     ố             ƣ        

       ổ  
      C ( =30)      C ( =30) 

n % n % 

18 - 29 13 43,3 14 46,7 

30 -39 4 13,3 2 6,6 

40 – 49 4 13,3 5 16,7 

50 - 59 2 6,7 6 20 

Trên 60 7 23,4 3 10 

T ổ             38,1±15,9 39,3±17,9 

p >0,05 

N       : 

T ổ                            t                   38,7 16,8  T          ổ  

                     C    38,1 15,9,          C    39,3 17,9,  ự                

                       ĩ                >0,05. 
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        h n    the    c  i   c  t   

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

   m NC    m C

   nh    

Nông thôn

 

  ể     3 1: P     ố            ể   ƣ     

N       : 

                                               53,3 ,              46,7   

          ự                     ĩ                                  >0,05  

       C                                                    C,           

 ự                         ĩ                >0,05  

        h n    the  t i   ch ng       ng t   c  iề  t ị 

     3 2: P     ố                  l   s      ƣ            

T               Đ   

   , 

    

    

Đ   

   

     

B    

nôn, 

nôn 

Đ   

 ụ   

D   

     

(+) 

    

    

        

     

NC 

n 30 29 30 11 5 8 30 4 

% 100 96,7 100 37,7 16,7 26,7 100 13,3 

     

C 

n 30 30 28 15 4 10 30 7 

% 100 100 93,3 50 13,3 33,3 100 18,3 
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p >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Tổ   n 60 59 58 26 9 18 60 11 

% 100 98,3 96,7 43,3 15 30 100 18,3 

 N       : 

T              ,        ,            ,                         ổ            

                   C                                         ,                 

      C       37,7 ,        C       50 ,                  ụ           C    

16,7 ,        C    13,3 ,  ự                         ĩ                >0,05  

T           ỉ             18,3   ổ                                   T           

     ỉ              C    23,3                C    13,3 ,  ự                 

          ĩ           ( >0,05)  

                                  30             trong               

      C    26,7 ,        C    33,3 ,  ự                         ĩ           

(p>0,05). 

        h n    the  th i gi n   c   nh 

 

  ể     3 2: P     ố                          
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N       : 

Đ                                       3,4           C ỉ    2            

                ừ                3,3                                       C 

   3,27 1,14,          C    3,47 1,06,  ự                                       

                                          ĩ           ( >0,05)  

3 2                   

        ác dụng h    t 

     3 3: Số      số                                  số  

           C ( =30)      C ( =30) 

                       5,37±0,77 5,97±0,89 

p >0,05 

N       : 

                                 C    5,37 0,77,                    C    

5,97 0,89,            ự                           ĩ                >0,05  

     3 4: Số l    P         l p         

           C ( =30)      C ( =30) 

                               1,77±0,68 2,37±0,62 

p <0,05 

N       : 

        C,                                         1,77 0,68,             

         C    2,37 0,62   ự                     ĩ                <0,05. 
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  ể     3 3: S                                        

N       : 

                                  ợ           ể                            

          ự           ( >0,05)        C                                      ợ  

                 ĩ              C      <0,05          ể  T2, T3,T4           ể  

     T5, T6                                                               

(p>0,05). 

        ự th     i t i   ch ng     the  th ng  i       

     3 5: S                         ,      ố                   ể  VAS 

Đ      ,         

theo thang VAS 
T                           p 

      C (n=30) 5,43±0,86 0,77±0,83 <0,05 

     C (n=30) 5,47±0,82 1,2±0,87 <0,05 

p >0,05 <0,05  
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N       : 

              ,                          ể  V            ể             

                                               ể              ,   ể  V          

 C              ĩ                       C ( <0,05)  

               ự       ổ    ể           V                                  

        ĩ           ( <0,05)  

     3 6: S                       ơ  ƣơ      p              ể  VAS 

Đ                 

theo thang VAS 
T                           p 

      C ( =30) 5,37±0,96 1,2±0,85 <0,05 

     C ( =30) 5,57±1,07 1,17±0,95 <0,05 

p >0,05 >0,05  

N       : 

             ,                ể                         V                 

   ĩ                                ,  <0,05  

 ự                    ể                                                       

   ĩ                >0,05  

        ự th     i t i   ch ng   ất h  ết   
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  ể     3 4: S                                   

N       : 

Tổ                                                                      C 

   23         ợ ,       38,3           C              30 ,               C    

43,3 ,            ự                         ĩ                >0,05  

 V                                                             ,      

                    C     1         ợ ,        C     2         ợ ,            

 ự                                                    ( >0,05)  

        ự th     i chỉ    c n       ng 

     3 7: S           số lƣ      ể       

 T                           
       ể      

          

        

     

      C ( =30) 120,2±59,7 62,1±38,4 49,3±37,9 134,7±39,7 

     C ( =30) 123,3±52,0 85,6±50,0 67±49,2 137,7±52,5 

p >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 

N       : 

T      ể                      ợ     ể                                        

 ự                >0,05           ể                    ợ     ể                   

      C    85,6 50              C    62,1 38,4 ( <0,05)   

     ợ     ể                             ợ                  C    49,3 37,9, 

               C    67 49,2,            ự                         ĩ            

T      ể               ợ     ể                              ụ            

                 ( >0,05)  

     3 8: S               số H t 

C ỉ    H   T              T3               p 

      C ( =30) 0,43±0,09 0,41±0,04 0,4±0,03 <0,05 

     C ( =30) 0,42±0,04 0,41±0,05 0,39±0,04 <0,05 

p >0,05 >0,05 >0,05  
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N       : 

C ỉ    H                  ể           , T3                                 

                   ĩ                >0,05  

                ỉ    H                                   ,  ự             

       ể                                ĩ                <0,05     

     3 9: S           số lƣ              

     ợ        

               
T              T3              

p 

      C ( =30) 4,39±2,24 4,14±1,83 5,62±1,77 <0,05 

     C ( =30) 4,5±2,21 4,13±1,74 5,53±1,47 <0,05 

p >0,05 >0,05 >0,05  

N       : 

     ợ                                                ể  T3              

              ể                                 ể                          ợ        

             ể                              ể                   ự                  

   ĩ                <0,05  

 ự                ỉ                                       ể                 

        ĩ                >0,05  

     3 10: S               số A T 

     T                           p 

      C ( =30) 59,7±55,2 87,3±42,9 <0,05 

     C ( =30) 52,7±44,3 97,3±42,9 <0,05 

p >0,05 >0,05  

N       : 

C ỉ      T                       ể                                  ự      

          >0,05  

                             ỉ      T                  ĩ               

p<0,05.  



46 

 

 

     3 11: P    l                A T 

            ALT T                           

NC (n=30) C (n=30) NC (n=30) C (n=30) 

B           17 

56,7% 

14 

46,7% 

4 

13,3% 

5 

16,7% 

T        12 

40% 

15 

50% 

26 

86,7% 

23 

76,7% 

T               1 

3,3% 

1 

3,3% 

0 

0% 

2 

6,7% 

p > 0,05 > 0,05 

N       : 

T             ,          T                     C         C    56,7     

46,7 ,                    ể                              13,3     16,7   

         C                  ỉ      T       ừ 40      86,7 ,        C    

              ỉ      T       ừ 50      76,7                  ể                C  

                          ỉ      T                                      

3,3 ,                    C                                T      200    ,   

     C    2                  6,7%. 

  ự                                                       ể                    

                  ĩ                >0,05  

  ng 3.12: S               số AST 

     T                           p 

      C ( =30) 73,7±50,1 81,3±37,1 >0,05 

     C ( =30) 83,8±70,6 91±72,3 >0,05 

p >0,05 >0,05  

N       : 
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G                        ỉ      T                              ể           

                                     ĩ           ( >0,05)  

T      ể              ,   ỉ      T                       ,            ự      

                  ĩ                >0,05   

     3 13: P    l                AST 

              T T                           

NC (n=30) C (n=30) NC (n=30) C (n=30) 

B           6 

20% 

8 

26,7% 

6 

20% 

7 

23,4% 

T        24 

80% 

21 

70% 

24 

80% 

22 

73,3% 

T               0 

0% 

1 

3,3% 

0 

0% 

1 

3,3% 

p > 0,05 > 0,05 

N       : 

T             ,                      ự       ổ    ỉ      T               

   ,         C    80            C    70 ,   ỉ    1         ợ         C    

           T > 200                ự                         ( >0,05)  

                             ự                     ĩ                      

          T                    >0,05  

T                                            ổ    ỉ      T                 

                        ( >0,05)  

         c ch   n    t  ng nghi n c   
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     3.14: M       ể                      

        ể     

SXHD 

C                         

n % n % 

      C ( =30) 3 10 0 0 

     C ( =30) 3 10 0 0 

p >0,05 >0,05 

N       : 

T                    ể       HD                                       

        ,       10              

T                                      ợ      ể           HD       

       Đánh giá  ự h i  hục 

     3 15: M          p                 ể            VAFS 

T      ể                 C (n=30)      C (n=30) p 

T              7,23±1,0 6,7±0,9 >0,05 

             1,83±0,87 2,23±1,3 <0,05 

p <0,05 <0,05  

N       : 

T          ể                ,                  C    7,23 1,0              

C    6,7 0,9,            ự                         ĩ                >0,05  T    

  ể              ,                  C                  ĩ                       

C      <0,05  

 ự                                                 ĩ                        

         ( <0,05)  

     3 16: M          p                    EQ-5D-5L 

 ĩ    ự  
T      ể       C 

(n=30) 

      C 

(n=30) 
p 

Đ      T              2,73±0,52 2,5±0,51 >0,05 

             1,1±0,4 1,03±0,18 >0,05 
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 ĩ    ự  
T      ể       C 

(n=30) 

      C 

(n=30) 
p 

Tự          T              2,67±0,55 2,57±0,63 >0,05 

             1,03±0,18 1,07±0,25 >0,05 

          

          

T              3,77±0,68 3,13±0,57 >0,05 

             1,77±0,43 1,57±0,5 <0,05 

Đ        

     

T              3,33±0,55 3,13±0,57 >0,05 

             1,83±0,38 1,7±0,54 <0,05 

        T              2,73±0,64 2,53±0,68 >0,05 

             1,4±0,5 1,2±0,41 <0,05 

C      ợ   

          

T              0,396±0,139 0,516±0,135 >0,05 

             0,855±0,062 0,888±0,07 >0,05 

N       : 

Đ ể         ợ                                   ể                          

    ự                   ĩ          ,        C    0,396 0,139,         C    

0,516 0,135    5  ĩ    ự         ể                 ự                         

(p>0,05). 

            ,     ự                <0,05        ĩ    ự                     , 

                             ĩ    ự             ự            ể                  

                      >0,05  Đ ể         ợ                     C         C 

       ể                     ợ     0,888 0,07    0,855 0,062,  ự                    

     ĩ                >0,05                  ể         ợ                         

     ĩ           ( <0,05)  

          ng   n    i n t  ng   nh 

     3 17: Số                          

           C ( =30)      C ( =30) 

                            6,33±0,92 7,1±1,4 

p <0,05 
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N       : 

                                      C    6,57 1,41               C    

7,1 1,4,  ự                   ĩ           ( <0,05)  

        ác dụng  h ng   ng    n củ    i th  c 

     3 18: T                     ố             ố  

T    ụ           NC (n=30) 

        5 

B       ,     3 

D      0 

Đ    ụ   0 

N       : 

T    ụ                           ợ               ỉ                  ,      

T     ỉ             16,7 ,         ,           10          ợ              C  

Đ                   ỉ      ,    3         ợ            ỉ                    

           C  2         ợ        ỉ                     ,                     C     

           ỉ                           

Đ                           ,              3         ợ                    

        ,                                   C                                   

    1 – 2      H      ợ                                              
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CHƢƠNG 4 

  N  U N 

4 1        ể              ƣ         

       Đ c  i    ề t  i 

Đ    ổ                                               38,7 16,8,            

      ổ          81   ổ ,                    ổ  18-29                      45 , 

C         ổ                                  ,       ổ       60                 

16,7%. . Tuổ                       C    38,1 15,9,          C    39,3 17,9,  ự 

                        ĩ                         ( >0,05)   

                                                        V  T    D     

trên 237                                  Đ    Đ      2022         ổ             

   30 8 14 9 [44]                      ể            HD     T      H   H   

(2017)                 H         H  C                      ổ                

32,5±12,3[45],                                            ự                         

    H                   H  C                    ổ         ,                    

  ổ                                          ể                    

C                                T              60                     

                    ổ        H                  ổ  41,6 10,4 [36],                

   T   T   H                          ổ        H  Đ                  39,3 11,8 

[37]                                                                              

               ợ                                 ,                                 

            ổ                 ể                  ợ                          

T        ,                                                      ổ           

              18-29,      ổ                     ,        ể                          

     ,                     ể                    C         ổ                          

         ể             ợ                                             
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       Đ c  i    ề n i c  t   

-      Aedes                                   ,                          

                      ,                  Đ                                    

                                 ể                        C    ể      ự           

                    D                                               [4]  T         

                ừ 75.000 h             ợc tham chi     a lý t i Vi t Nam trong hai 

 ợt d ch s t xu t huy t cho th y m      dân s    ể            ừ 3000-7000 

        2                          ể               HD,              ự       

            ợ                             ể góp ph n làm lây lan s t xu t huy t 

nhi         thành ph  [46]. 

T                                                                     53,3 , 

             46,7 ,           ự                     ĩ                           

                                                  Y  ,                3,            

              ừ      ,                                                           

                                                     2024     ổ                  

                       Y                            ợ                           

                               H       

        h n    ng  i   nh the  t i   ch ng 

         ừ      3 3         ,               ổ                 ,                 

            ợ   T                          ,                                       

                                 Đ      ,                   98,3 ,              

           96,7 ,                            ể        õ                           

                                                            T   V    H      

                              ,                                      95  [38]. 

                  T   T   H                                 ,        

                    ợ     91,7     86,7 ,                               56,7  [37]  

                                             ,                                   

                                     ổ                         -        ,      ự 
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                                          ,                                      

 õ           

C                    ợ                                       DE V-2     

                   V  T    D               ự                                

         ự                         Dengue               DE V-2                  

  ổ          ,        80             ợ     ,                        õ        , 

                           ,        ,                      90 ,                  

                                                             36 ,      ụ   16  

[44]  T                             ,                                        , 

          43,3 ,      ụ         15 , ỉ             18,3 ,                   

                      T      H   H                                     ,    , 

     ụ  , ỉ             ợ     28,5 , 18,4 , 16,7     14,4  [45]. 

Đ     ợ                                            HD                    

                                           ,                   ,      

                            ỉ              30                 C              

                                ,               5     ,                  ự   ể  

                                                                               V  

T    D                                                           66  [44]. 

C                                          ể                           

         : 

- H                              :    ,          ,          

- H                 : B       ,    ,      ụ  , ỉ      . 

- H                                       :        ,            

 T    Y      ổ                           ,           ụ           ợ          

                                            ,                             [27] 

                                                                             

                                                -               ,             

                                ợ         T     D                             
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        : D                           26 ,      ự                               

                         ,           ụ  

 C                 HD            ,          ,               Đ          

     ổ                          : B                  ,                          ợ  

       ợ ,                       T      C                                  : B   

              ,                                     ợ                              

T                 HD,                              -                           

 ổ         ,        ,          ,                   ợ     ,   ,     ,              

      

 Đ                        ,                                    ,               

                   ,        ,         T                 HD ỉ                

                    ,                                18,3                 T    

          HD                           ể                                  C    

                            ,    ,       ,          ụ           ợ               ể 

                                                               ợ                  

          ỳ,   ,      ỳ                          ,                               

                             

        h n    ng  i   nh the  th i gi n      i n 

                                                                       

        3,37 1,06                                                               , 

                

                          ự                                5           

                                                       3    4         ,       

63,3                         T                            ự     63,3        

                            3,4, 5          [36]. 

                  Á   V        441              HD                  

          ự  Đ   G                    81,41                       4-6,   ỉ    

13,15                       1-3 [47]. 
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                                                     ừ                

      Từ                          ể             ,                          ,     

                                 ,                     ,                          

                                          

4 2                   

        ác dụng h    t 

                                                         ,               

                    [48]  C                                               ự      

                         ỉ                          ,               ự            ể  

T       HD                  ể                ,       ụ  [22]  C                      

      ụ ,                                                                          

                            T                             ,                   

                       5,67 0,88                                   4            

                       8                                                         

                              T      H   H    ( =1103)    C   T   H    

( =541)                                 ợ     4,6    4,67 [45] [49]                 

                           ,                                                ể 

  ợ   

                               C    5,37 0,77,                 C    

5,97 0,89,            ự                         ĩ                >0,05          

                                      T        ,                        C    

5,53 1,35,                    C    5,6 1,35 [36]                    T   T   

H                                ự,                     C    5,2 0,81,        C 

   5,9 1,09 [37].              ể                         ụ                ổ        

 ể            HD                 ợ               B                             ợ  

               ể       ể             ể  ể            ự                   ,       

                 3                              ,                    ,                 

                                  ĩ            
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                                       ợ      ụ           HD  T        

     ể           ụ      ,                                 ụ     ỉ  ừ 3-4       [50]  

            HD          ể        ụ               ụ                             ể 

                             C                                               

      ự                                          ,   ỉ               ể         

                                                     2,73 0,62  T                 

  ỉ      2-3          ,                              4                    C   ỉ 

              1,77 0,68             ợ      ụ  ,                ĩ                  

     C ( <0,05)                     C         ụ                               

                          ,                                                  ụ   

             T        ,                          ể                               

 ụ                                                         

                          ợ                                    ể  8 , 15  

                                                            ợ      ụ        ỉ      

                                   ự       ổ                                    

  ể     3 3                  C                  ĩ                       C 

       0,2    C          ể  T2, T3, T4  Đ          ể  T5, T6                       

                                           37    C,           ự                    

      Đ                            C         ụ                                 

                                   T   V    H                         ể          

  ể  8     16           ,     ụ                2                       BYT     

                         ể                                    38   T       

       T             ụ                        ỉ                              

                                ụ                        C (           12,4 

         )             C (8,46          ) [36]. 

B      HD                                ,                              

                                             ể       ợ    ,  ợ     ,          V       

                                                               , T      H   H    

                                                                                     

    [45]  D                  HD                                                  
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   -            B                                                               , 

                          ,                              ,                          

  ể                           [27]                                                

  ể ,            ,          [7]  B          C     ụ   6                              

   T        , C      ,         ,          , H        , C       T       : 

      , C                                      ,                       ể   

Đ                     ợ      ụ         ổ       V                                 

    ,                    ợ      ụ                  ụ                            

 ổ                                                                                   

        T                      ,              ,                   ,               

                          [51],      ợ                          HD             

                                      ,      ổ                             

            ,                                   ,         ,                 

          Đ                            ợ        ợ                               

 ể                     ,       ể                               T                  

                     ợ      140          ,             ụ     ợ                     

 ợ                  ụ                           ổ         T         ổ           

              ,           ,              ,                    C        ụ       

          ợ    ể                                         [52]                 

       ự          ự     ,   ợ                                                     

          ỉ         ụ                ự                                           , 

     ụ                                       ,                                  

                                [53]         ,                       ợ            , 

C                                     ,             ổ                    ,    

                                                

H        , C       ể                       ,       ừ   ợ      ,         ợ  

          H                     ổ          ợ      ụ    ể                        

   ,                                           ợ                   ỉ          ể  

                                   ụ                                               
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     ổ                                                                           ừ 

                 ụ                  ể        ổ                    [54]  T    ụ   

         ợ                                      HD                         , 

                    ợ            ,                        [21]  V        C      

                                     ừ                   ụ                       , 

  ỉ      ,                    ể                                [55]. 

        6                         ợ                        ợ                  

              -   ,                  ợ                                 ,      

                                     -       C               ợ               

                               ,                                            ,    

                                                     HD  

        ự th     i t i   ch ng     

Đ           HD            ,            ,                    Đ        

                                                      HD [7]  C              

                                                              ổ               , 

                                                        ụ      au. Virus Dengue 

         ổ                         ,                                       

                                      [21]. 

T                             ,       ợ                        ể  V  , 

                                  ể              C    5,43 0,86,        C    

5,47 0,82,   ể                           5,43 0,83,           ự                

     ĩ                                ể  V                                    

                                 T        ,      ể  V                        

                 5,0 2,65,                2,33 2,28,                3,53 3,32 

[36]  T                                                                      

T                                  ợ                                          

  HD                                                -                    ổ 

      ,                                       ể        õ       ể  V               
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T                                           ,                           

  ể        õ                                             ể  V               T   

                     ể                     ể  V                                  

                               m               ợ     1,02 0,58    1,3 0,87    

      C       ể  V                                     ,                

0,98±0,87,               C    1,2 0,85,  ự                   ĩ               

p<0,05  C                                 ể  V                             

                            T                    HD                         

  ỉ                                    C    C        ể                          

    ự                     ĩ           [36]         T   V    H                  

      HD                                        2               BYT          

                                                                C ( <0,05) [38]. 

V                                                  ,              [27]     :  

C                                                                      ể         

       V                                 ,                                    

 ổ,               ,                               H                  ,          

                             T                ,                     ,         

                                               ,                              

B          C                       , C        ể   ừ               ể ,      

  ể                                                       ,    ,   ;               

        ,   ể        ,    ; H               ể        ,           ,    ,  ỳ     

[55]                          B                 n hợ                   ừ        

H                       ụ                                  E2,  ừ             ể  

                 CO -2 [56],              ợ       ụ             C                

                        ể ,         ụ                        ,            C       

                                                    ,                          

     T                                     ể   ừ                                  

     ụ                                  õ      
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C                                                   ―              ‖     : 

―                                        ừ  ,                           ừ   

   ,                        ợ ,                                  ,                     

                                           [26] ‖ T                              

     ể                                              ,                                  

            ợ                        ,                    ợ             ,      

                                                  ể                  ể            

―        ‖    ―         ‖ 

T               ―                   ‖    ―                  ‖               

             ụ                C                     C                 ,        

    [55],                      ,                    ,           ự                  

               ợ         ợ ,             ợ                C                D   ợ  

          ừ        C                                                      E2,     

          CO -2 [57]                      ,    ,   ,                       

        ,                    ,            ụ                                     

   ,                                          

        ự   ất hi n t i   ch ng   ất h  ết 

                                          HD  C                          

   ,                                                        ự       ổ        

    ,        ể     ,                                                          

                                                 T                                

                                               ợ      [16]. 

                      T   T    H        205              HD          

                                      17                  ể                  

           39    ể                           [58]                          

             43,3               ể                             5                  

                    T      H   H                H                   H  C   

         2017                                                   73,7 ,      

                    41,8             [45]                                      
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                                                         ,             ụ           

      ể             ể                           

Đ     ợ                                 ể   HD,                         

                                                                              

              ,                                 C    43,3 ,         C    30  

              C,            ự                        ĩ           ( >0,05)  

T                 -   -    -          YHCT,   ể                          

                                                       -                       

                ừ                                          ,        C               

                        -     :                    ,           ,                 , 

                       ,              ,          [59]  Đ                       

      HD                ợ                                                      

                 ể ,                                 1103              HD     

                       ỉ    2,6                       , 1,9                     

   0,5              ,                                  ể     14,2 ; 10,1     

3,5% [45]. 

H                 ể      YHCT                                           

                                                                                    

 ừ                     ,                              ổ         V                     

                        3         ,         ỳ  T            ,                   ; 

 ỳ                  ,                                                T       HD, 

                 ổ                     ;        ự                      ổ         

   ,                      ợ       ;            ợ                               

         ỳ            ổ        ,  ỳ                                                 

          ổ                  ,                   ợ         C                    ợ  

 ể                                        

B          C                    C      ,       ,             ,           

 ể                               -   ,                                C      H     

   , C       ể                  ,         ụ     ỉ      ,                        ể 
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           ,                        ể   ừ                       C              

  ợ                                           ợ                                 , 

                                          C                 ,          , H     

    có thể phát huy tác dụng ch                              ho     ng khác 

nhau bao g m  c ch  các cytokine và ch                      ,         n tín hi u 

gây viêm [60],             ể                                                      

                                                         

        ự c i thi n t i   ch ng c n       ng 

                  

G      ể                                    HD  Đ                      

            ể                      ,        ợ         G      ể              HD    

                                                                         ự         

  ể                                                                  ,           

                   ể              ể      [21] [16].  

     ợ     ể              HD                            ể         ,        

      ụ                          ể                                ụ   T            

                 ,      ợ     ể                                    121 56 G      

       ể                                    ể                       ừ ,      50 

G            C    123,3 52;        C    120,2 59,7,  ự                         

              ĩ                <0,05           ể                   ợ     ể          

             ĩ               ,         C     85,6 49,9,                     C 

   62,1 38,5,  ự                       ĩ           ( <0,05).      ợ     ể           

n      ợ                   C               67 49,2,                C    

49,3 37,9            ự                         ĩ                >0,05 T        

  ể             51,7                                   ể               50G  , 

                        ể      5G                       ự                    

       T   H     Y     ự                     B            2017,    57,7  

                  ể           50G   [61]   Đ          ể                           

  ợ     ể                         ụ                           ,       C    
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137,7 52,5         C    134,7 39,7, k         ự                         

(p>0,05). 

                                             T   T   H         ụ       

         2,                  ụ                          ,            ể          

     C                      C         ĩ           [37].                      

      ỉ     ụ                            ,                                T   T   

H       ợ      ụ                             ,               ỉ                    

  ợ       ợ     ể               ể                                          T   

V    H      ụ                2                            ể                    ể  

            C                 ĩ                       C [38].. C              

           T         [36]                    ự                   ợ     ể           

                                     ụ         YHCT            HD          

                  õ                                              ợ     ể       

Đ                         ể                                                ể  

     C                   ợ    ỉ       ể               ợ     ể       C            

                                                          ợ                    

                   ể             ợ                                                  

T        ,                                                          ụ          

                         60],                            ụ                    

      ể       

                    

H        ỉ                        H              ể                    , H   

       ể                              ừ        T       HD,                   

    ,                             ụ                                                

                                                                                  

                           ụ          ự                                            

  ỉ    H         Đ         HD                    ợ                            

B                                          ,   ỉ   ỉ                              , 

             ợ                                                           [22]. 
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T                                ỉ  ự                    HD             

             ,                                    ể                      , H         

               C    0,42 0,07          C    0,43 0,09,      C    0,42 0,04  

C ỉ    14                  23,3     H               0,45      H            

                                 T   T    H     ự                             

              37,1          ợ         H        45  [58],                     

     B                   T   H     Y               40,4                H   

trên 45% [61].  

               T      H   H           ụ          2017          H       

                    3                                 5,                 [45]  C ỉ 

   H          C                                                             Đ    

                                                3, 4,     H         ỉ             

                  ợ                     ,                   ỉ    H         T   

     ,                                      ự                ĩ            >0,05  

T      ể  D6,         C    0,4 0,03,      C    0,39 0,04,                   

                                                  ,                ể         

         ,        ,         C         ể                                         

               ,                              õ     ,      ể             ,       

   ,                                 ổ ,      ụ                          ụ    Đ   

                 ổ                                              T                   ể 

        ợ           ừ             ỳ   ,          ợ      ể                      

                                 ,                    ,                         

          ể                 ợ                  ,                              

      ể                        

                     HD                   ỉ                                

                                          T                                     ự 

                ,                                                            

     ,                                          , ỉ      ,                          

   ,          ụ                ụ    B                                         3 
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        ,  ỳ,                ợ                  ụ                 ừ  ỳ               

          Tỳ                                   ,           ụ        ,               

      T                                 ể,                     ,                   

      T                  ,                                  ,                     

     ổ          ỳ   ,                            [27],                               

     H                             ,                      ổ  [7]. 

B          C                                                                 

                              ổ                              ụ                

B                                                             ể      ể  ổ      

         ể                     ợ                                   ừ             

               ụ             ,              ,         ể                    ụ   

                        ,                                        [62]  C   

             ụ                      ,      ợ                       ụ         

                                                    C         ụ                 

    ,                             ừ                   ,  ừ          ợ               

                        ổ       . 

                         

     ợ                                                    ợ     ể      

[3]                          Dengue      ổ                         ,              

                        [21]  G                     HD                     

  ể                           ể               ể                  ổ             

             s Dengue gây ra. 

T                                       ể  D0          ợ                  

                  ự            >0,05  T          ể  D3      ợ                     

                      ĩ ,           ự                   ĩ          ợ            

                       ể       T          ể  D6          ợ                  ụ , 

                ĩ                         ể  D0,                ự                

                  ể      ( >0,05)   
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        T      H   H                  ợ                                   4     

    ,                                 3,8 G   [45]  T                              

                                        ,                       ợ             

               T   T    H  ,   ỉ    6,3                                   1,5 

G/L [58]. 

       ,            C        ể        ợ                ự       ổ        ỉ 

                               

                           

T                    HD                                                

               T   T    H        205               85         T    66,8  

       T [58].  AST      T                      ,                      ể          

                         T   ỉ                                       ổ         

           T                                          ể                  ổ         

                             ổ                     HD                          

          ,                          ,           ,           ,                 

        [16,21]. 

Đ         ể   HD             T      T               ,           5      

               Đ  T   T     T                 ể            72,7                

       T          ,                     ỉ      T    66,1  [63]                 

                   ể                   ỉ      T                          78,5 60,6 

U/L;   ỉ      T               54 47,1    ,                    ợ                  

Đ  T   T     T              ể              ,   ỉ      T                        

        ĩ            T                    ỉ      T                                 

                   ể                               ự                 >0,05  Đ        

            T                        ,                            ổ             

   ,                                ỉ      T            ụ             

T                       3 12    3 13                          C         ụ   

                ỉ                         ể                                               
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                             ự                   ĩ           ( >0,05)             

               ụ          ợ             HD                          ự           

      ỉ                T   V    H                               ể            ỉ    

  T         C    116,83 14,19,               C    135,22 10,61,           

          ự                     ĩ                >0,05 [38]  T              

T                                   ỉ         ể       õ       ụ              

                  T           ỉ                               ự                

         [36]  T            T   T   H         ụ                2              

    BYT                ỉ      T         C                                     

  ể               <0,05 [37]. 

T                    ự                                         ỉ      T    

ALT.                                                                     C     

          ụ                      V        C                 ự                      

           ợ             ,                         ể            an [8]  C    

                 ừ        H           ợ      ụ                         ụ         

                     ợ              C                  ,             ỉ      T    

  T       ể [64]  T                                        ợ              C   

                 ụ           õ      ự          ,                   ể               ỉ 

     T,   T [65]. 

Đ              ổ       ,                                                      

      ể                                    C                                     

        HD        : C      ,         ,   ể         ,             ,       , 

                 ,          [63]                            ự         ể   HD 

                                         ,       ,          C                    

                                 ,                      43,3                  

     ổ                  ợ                                                    

             ổ         T                        ,          ,   ể            , 

                             ,             T                C                     

            : C      ,       , B     ; H                                     

                               : C                ,         ;               
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phong      ,                         ; C                            ỉ      ; B   

                         [55].  

H            H        , C               ợ      ụ                       

                      ,      H                  ,                                  

      ỉ              ,                      ,          ,               ổ  ụ   56]. V  

               ể   ừ   ợ                                  C               ,        

  ừ      ,              ợ      ,            ,                  ,          ,       

                 [55]  C                        ợ                               

    ,               ỉ      ,  ợ                                               B      

       ,                      ,            ụ ,                          ,        

         ợ   ể                   ,      M t th  nghi m lâm sàng ng u nhiên, mù 

         ợc ti n hành trên 200 b          ể       nh hi u qu  c a tinh d u d  bay 

      a B      trong vi          ừa bu n nôn và nôn do hóa tr  li u. K t qu  cho 

th            và s    ợ                          ể trong 24 gi    u tiên [66]. 

             ể     ,                         ự                ĩ         

                         ợ                                HD                   

B          C        ợ            ể        ừ         ổ                     , 

                          

          ng  i   nh ch   n    t  ng nghi n c   

T                             ,                                        

                        10   B                                       ụ        

                           C    1              ể                 (5 G  )      ỉ 

                   ể     ,                                     ể                   

                    H                     ể                         ,      ợ   

                                              ổ                ể           C   

                      T               T   T   H                              

   ĩ                      ợ      ể                      [36] [37]. 

B          C   ợ                   ,      ợ                                  

                              ,            ,                                
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      C                                       ụ                ,           , 

           ,                                                                       

                =60                          ự                ĩ   

       Đánh giá  ự h i  hục  

                                                        

T                                    ổ                                    

                                                T                                

     ự                                                                           

           , là m t b nh th n kinh mãn tính phổ bi                           

                          u t                      ,                  m ch n 

       ực t                            u tr    ợc lý, li u pháp ho c cách ch a tr  

  ợc ch p thu             [67,68]  Đ                                     COVID-

19                          ợ                      

                        ,                  ể  V F                        

        6,97 0,99,                                C                             

    C                                                             ự               

             C    7,23 1,0,        C    6,7 0,9,         C      ể             

cao                         ĩ                >0,05           ể            ể  

                           2,03 1,0,   ỉ    15                      ể         0 

   1  Đ                                                                  V      

10%                  4   ể ,                                 ể        ể      

                     C    1,83 0,87,               C    2,23 1,3,  ự           

              ĩ                >0,05  

T            ổ       ,                     ợ         ―       ‖     ―  ể 

   ‖,                                             [69]  C                        

                       ,  ỳ                                  [70]  T       HD,    

                   ,                                   ,                            

          ự                      ỉ      ,         ,                       ể      

                                     HD             ổ                            
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B          C                    ợ      C      ,             ,          , 

                     ,       ể                                        ừ       H     

                        , C                          ợ        ể                        

     V                   ổ                            , C          ợ          

H                    ợ    ừ,      ổ                                      ổ         

       T                            ợ                 

                                                -5D-5L 

B          E -5D-5                  ợ                  5  ĩ    ự      

                     G                               ợ                         ụ 

  ể    ,          ự                                            ,  ừ              ợ  

                     ợ               . 

T                                                             HD,      

  ợ                                      ,   ể                0,456 0,149  Đ ể  

                                ể                               0,34 0,23       

                      T   V    H  [38]                                ỉ        ể 

  HD,                                            ể         ợ                 

                          T   V    H           ợ    C           HD      HD 

                      Đ ể         ợ                  ể            5  ĩ    ự       

                                        ự                     ĩ           

(p>0,05). 

         ể                    ể         ợ                     C    

0,888 0,07,      C    0,855 0,062,           ự                             

 >0,05  Đ                                     HD                                  

     ợ         ợ            ợ                           ể        ợ             

                                   T   V    H             ể                   

                    ự                ĩ  [38]  T                  ừ      3 19     

                 C        ĩ    ự               ,                                    

           C           ự            õ              <0,05   
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                   C         ụ         ự         ,                      

n            ự                                    C                             C 

        ụ           ,                          ,                                   

    ,           V        B                         ,    ,                           

    ,                ụ                                    ụ                      

[59]               ợ                                                             

           có tác dụng ch ng tr m c                             u chỉnh h  vi 

khu      ng ru t-não [71]         ,                      ừ        H             

          ụ               [72]. T        ,  ự                                  ể 

     ừ                             C   ợ      ụ                              

   ,   ợ                                ỹ                                          

          ng   n    i n 

 T                                          2     ,   ể           50 G  ,      

      ỉ      ,                                                                       

                                 ể                     

          C                  C                     6,33±0,92     ,      

            ĩ                       C    7,1±1,4                                 

          C        T   T   H  ng           T   V    H                        

      C             C       ợ  1,13    1,74       37 [38],                   C 

           T                                                0,57             

C  36                              ụ          ợ       ợ                       

  HD                                                          YHHĐ            

 B          C         ụ         ,             ,                ợ     ể       

Đ                               ụ          ,                         ợ        

                    ĩ    ự         ,    ,                      C                   

  ợ                             C  
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4.2.8   ác dụng  h ng   ng    n 

C        ụ                     ợ                          C           

                    ỉ      ,             16,7                                   , 

                10             NC. 

T           ỉ            ể                              2-3         ,       

                     ừ       ụ                           ợ                 ỉ  

                             ỉ                         ợ              T           

       n, nô              3         ợ                                ,           

    ụ              C                                 C                           

        , nôn                                 ụ                 ,           

      ỉ                                                           

B          C                                        ể      ổ          ỳ     

V                          ,                ,          C                   ụ    ợ  

   ,              C                                     ỳ                    ể     

         ỉ           ,           
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  T  U N 

Q                                          ƣ           l    s  : 

1  H                       p        ố  T                         p    

    YT    YHH             : 

- T    ụ         :                                                ợ       

            ĩ              C ( <0,05   T3, T4, T5)          C                 

                 ụ      1,77 0,68,                    C    2,37 0,62 ( <0,05)  

-                             ,                                   ể  V  , 

        C    0,77 0,83,        C    1,2 0,87 ( <0,05) 

-                            : T                                          

 C    6,33 0,92,               C    7,1 1,4 ( <0,05)  

- H                   ỉ              : B          C                ự      

               ỉ         ợ           ,   ỉ    H  ,           T,   T             

C.          ể              ,      ợ     ể              C    62,1 38,4         

     C 85,6 50,0 ( <0,05) 

- B                               HD       ụ         : Đ ể               

  ể                    C    1,83 0,87,                  ĩ              C    

2,23±1,3 (p<0,05) 

- C                ợ                              HD: C          õ      

  ợ                    ĩ    ự                     ,                              

(p<0,05) 

2  T                     ố             ố  T                         

l   s   : 

        ụ             T                       16,7                       

ỉ          10                               ,      C                          

                                                 ,      ụ    B               

 ụ                                ụ     ụ      
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 HUY N NGH  

                                             T                         

        BYT      ợ      YHHĐ            HD                                

       ,                          ,                                      ,          

                                            ụ         ,           ợ             

                 ể                B                        ự            õ            ỉ 

               D                              ụ                               ợ  

    YHHĐ  ể            HD  T     ụ                               ể          

               

T                               ụ                      ỉ               

   ,                                                ể                     ụ   

                             ụ             
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IV  HƢỚNG DẪN CH N  O N 

B                   D        ợ           3        (T    Tổ      Y    T        

    2009): 

(1)                D       

(2)                D                            

(3)                D            

4 1  G           H D     : 

Lâm sàng: 

T    Y             : 

                ,       ụ   ừ 2 - 7                    2                       : 

- B ể                       ể                          (+);                   

       ,                                     

-         ,        ,           



 

 

- D            ,           

- Đ     ,         ,      2         

T    Y      ổ        

       ,              ợ     ,           ụ                 ,         ,          ,      

       ,                              ,                                          : 

           ,       ,       ,               ,   ự   ụ          ,                  , 

                             ,   ể           

 ậ           : 

- H                     ,           (     ể                 )  

-      ợ     ể                                 

-      ợ                  

4 2                 D                           

Lâm sàng: 

Theo Y             : 

B                                                   D     ,                  

                 : 

- V     ,      ,        

- Đ    ụ                                 

- Gan to > 2 cm 

-            

-              ,           

- T ể     

T    Y      ổ       : 



 

 

       ,          ,        ,            ,       ,                    ể            , 

            ,           ,               ,               ,                ,      

       ,                  ,                            

 ậ            Xé            : 

+ H                   

+ T ể                       

                                                          õ          ,         , 

     ợ          ể ,                   ,      ợ     ể     ,       ụ     ,           

                  õ                      trên lâm sàng. 

4 3                 D           

Lâm sàng: 

T    Y             : 

                                  ể          : 

- T                                            ể             ợ             (    

               D     ),                        ổ     ổ  ụ          

-                  

-           

 )                D      

-                  ,                            3 - 7         ,   ể               

                      ;                   ;             ,           ;        ể    ; 

              ,              (                                  ể  ≤ 20   H ) 

      ụ                           ợ            

-                    D        ợ          2         ể                   

+                    D     : C                        ,               ,       áp 

          ụ ,                                     ,   ,                            



 

 

+                    D          :         ,                 ,                   

  ợ   

- C     : T                        ,           ể     ể   ừ                        

n   ,                  õ              ,          ,        ợ                       

 )                 

- C                 (                     ),               ,                     

           ,                                      ,                        ình 

              ,   ể                ,                          ể           ể     

                                               

-                           ể                                          ,         , 

                                    (       ),                              ,         

           ,         ,               

 )               

-            ,           T,   T ≥ 1000    

-              

-                   (                 ể    ) 

- V          ,        ,                                 hác. 

T    Y      ổ       : 

Đ                            ,                          ,           ụ ,           , 

             ,       ,          ,             ,                    

4 4  C                           D      

Xé                     

-              anh: 

+ T                  1       5                    

+ T           ể I    ừ          5         



 

 

-            E I  : 

+ T           ể I  :             ừ                        

+ T           ể I G:         2               1                ự          ể (    4 

   )  

Xé         P R        ậ        :                             (  ự                

                          )  

4 5  C                   

-                       

-         

-          

-                                ợ ,           ,                 ,  

-                  

- C                   

V   IỀU TR  (T    p    l        WHO - 2009): 

5 1  Đ             Y             : T          Đ    458  Đ-BYT, ngày 16 tháng 

02     2011         ―H                  ,                         D     ‖ 

5 2  Đ             ợ  Y                 Y      ổ        

T         ừ                                D     ,                       ể     

 ợ  Y                 Y      ổ                                  ợ                  

                                       

5 2 1                 D      

        ắ           

T          ,         ,            ,   ỉ      ,            ể        

 )           ỉ            (                  ) 

             :      ể ,            ,           



 

 

C    ể                                   : 

       ố  1: 

Lá dâu 15g Cúc hoa 12g 

B      12g H        20g 

        20g     

C                   ,                                ,     20                 ợ , 

                                      

       ố  2: T                    

Lá dâu 12g Cát cánh 6g 

Cúc hoa 12g          8g 

Kim ngân hoa 12g H         8g 

          12g               8g 

B      6g     

C        :     600            ,         30     ,  ể   ,           3      

       ố  3: 

Kim ngân hoa 12g         12g 

Cúc hoa 12g         20g 

C                                                   ,     20                 ợ , 

                                           

       ố  4: 

       30g B      5 - 10g 

H                                     ,            20                 ợ ,      

thay trà trong ngày. 

 )                      



 

 

P            :                     ,            ,   ỉ       

C    ể                                 : 

       ố  1: 

           12g 

C          16g 

      16g 

T              (       ) 16g 

C          20g 

Rau má 16g 

Lá tre 16g 

Gừ        3 lát 

             C                               16   

             T                                           12  (                 

20 )                        12   

                     ể          : C         , T             ,       ,         

C        :     600            ,         30     ,  ể   ,           3      

       ố  2: 

C          (        ) 20g 

C       (        ) 12g 

            20g 

        20g 

         (   ,   ,      ) 12g 

H           (       ) 12g 



 

 

Hòe hoa 10g 

Gừ        3 lát 

             H                         B          : 12  

                     ể          : C         , C      ,             

C        : C   600             ,         30     ,  ể   ,           3      

       ố  3 

T              40g Kim ngân hoa 12g 

H         (             ) 20g H         o 12g 

C          40g T              30g 

C       (        ) 8g Hòe hoa (sao vàng) 12g 

            20g H          12g 

        (        ) 20g C        12g 

Gừ        3 lát C       6g 

              1            3                      

                     ể          : C         , C      ,            , T              

       ố  4 

C          20g 

C        6g 

H          12g 

      16g 

Gừ        3 lát 

             H                        C           ,               12  

                                        16g 



 

 

C        : C   600             ,         30     ,  ể   ,           3      N   

    số           ố        

    5: T          : 

            8g                       ,        ,      ,         (   ) 

Rau má 8g                  , T       ,   ổ     

         trâu 4g   V  C      ,            

C           8g             ,             ,          

         ự  4g     

C            4g     

Gừ   2g   C       , V  B   , V           

C     4g     

T       4g     

C          ố                      ẻ    l           ƣ s  : 

- T       ừ 6 - 14   ổ :           1 2                

- T      15   ổ         :                          

- T                 5   ổ      ể                                  

5 2 2                 D                           

        ắ                                                      

                                           YHHĐ,      ể               ợ      

      YHCT     ụ  : B         2      B         3    ụ               5 2 1  

5 2 3                 D           

        ắ                                      

                  ợ                                                                  

                    ,                                              ự             



 

 

              ,               ,               ,                                        

            ể      ợ  Y      ổ            Y                                     , 

                           ụ   

                      ợ  

Bài 1: Đ             

Nhân sâm 12 g 

Bài 2:               

Nhân sâm 12g 

         12g 

          8g 

Bài 3: T       h thang 

Nhân sâm 12g 

         12g 

         12g 

VI   IỀU TR  GIAI  O N PH C H I V  CH   Ộ DINH DƢỠNG 

6 1  Đ                    ụ      

T     ỳ                ỉ       Để                                   ể      ,   ụ  

            ,                 ể                            ổ                ụ   

 ổ    ,  ổ      ,  ổ     T     Y      ổ                ụ              ể       

  ụ                

                            ,       ,              ,          ể     ụ           

         : 

Bài 1:               

Nhân sâm 12g 

         12g 



 

 

          8g 

Bài 2: Bổ                     

Đ        16g T        08g 

B          12g C        06g 

T       08g Đ         12g 

H      ỳ 12g        10g 

Bài 3: Í                  : (     ụ                  ) 

Sa sâm 12g          12g 

T         12g B       ợ  12g 

         12g Mach nha 12g 

Bài 4:                                 : (     ụ    ổ  ỳ        ) 

Đ        12g Ý  ĩ 16g 

B          12g T       06g 

  ụ       12g Mach nha 12g 

H        12g            12g 

B ể      12g C        4g 

Bài 5: B    ổ  ỳ: 

Ý  ĩ 20g H       20g 

H        30g C        10g 

T                         

     

dùng: 

D    3   ổ : 10 g/ngày 

Từ 3 - 8   ổ : 15 g/ngày 

Từ 8 - 15   ổ : 20 g/ngày 

Bài 6: T    ụ    ổ              



 

 

Nhân sâm 4 g T         12g 

Sa sâm 12g Ng        04g 

         12g     

Bài 7: C        C        ổ  ỳ               YHCT            

     

dùng: 

T                10       

                    20       

                                         ợ                        ể          

       ổ       

Bài 8: C             ỳ      

     

dùng: 

T                1     2      

                    2     4      

6 2                                           D     : 

-                    : C                                  :    ,                , 

          ,                     ụ                                    ể        

 ợ                  ụ                    

-                ,                    ,             ,            ể                 

             

6 3  T                                  : 

- H       2     ,  ỉ   táo 

-     ,                      

-      ợ     ể       > 50.000/mm
3
 

VII  PHÒNG  ỆNH 

- H                                

- T ự                        ,                            D                    

    B  Y     



 

 

- B                                 ể                                            

              ,             (           ),                       ,             

      ,         ổ                 

- T                                                     : D    B         2   

              ụ  5 2 1                      ụ     ,               ,           

ngày. 

 

 














